
Biêu 04

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền 

hỗ trợ 
 Số tiền cam 
kết ủng hộ 

 Đã nộp TK 
Sở LĐ 

 Chưa nộp 
 Đã chuyển 
thẳng cho 

huyện 

 Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng cộng            59,040            59,040           4,600          51,440           3,000 

I Doanh nghiệp, đơn vị ngoài tỉnh            58,500            58,500           4,600          50,900           3,000 

1 Công ty CP Tập đoàn FLC Hà Nội            30,000            30,000          30,000 

2 Tập đoàn Bến Thành LAND TP Hồ Chí Minh              5,000              5,000            5,000 

3 Tập đoàn Hòa Bình              5,000              5,000              500            4,500  Chuyển 500 triệu ngày 17/1/2020 

4 Ngân hàng Vietcombank Hà Nội              4,800              4,800           3,000            1,800 
 Chuyển ngày 3/3/2020, tiếp tục 

cam kết tháng 7/2020 1,8 tỷ đồng 

5 Công ty VP silicom              1,000              1,000            1,000 

6 Công ty Cổ phần LDC Minh Thanh                 500                 500               500 

7
Công ty cổ phần KD phát triển nhà và 
đô thị 

Hà Nội              5,000              5,000              500            4,500 
 Cam kết ủng hộ 100 nhà (chuyển 

ngày 14/9/2020: 500 triệu) 

8
Công ty CP tư vấn xây dựng THANH 
SEN

             1,200              1,200              600               600 

9
Ngân hàng TMCP Công thương Việt 
Nam (VietinBank) 

             6,000              6,000            3,000         3,000   
 Đã chuyển trước thẳng cho huyện 
Mèo Vạc và Đồng Văn 3 tỷ đồng 

II Các doanh nghiệp trong tỉnh                 540                 540                 -                 540                 -   

1
Thủy điện Thanh Thủy 1, Thanh Thủy
2 Xuân Minh, Nậm Hóp

Hà Giang                 200                 200             200   

2 Thủy điện Sông lô 3, 5,6 Hà Giang                 120                 120             120   

3 Thủy điện Sông Bạc Hà Giang                 120                 120             120   

4 Thủy điện Sông Lô 2 Hà Giang                 100                 100             100   

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHƯA CHUYỂN TIỀN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH
 (Số liệu tính đến ngày 01/3/2021)


